
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 72 6105 Sa TC độ 1 + BQ độ 2 + UBT (P)

2 0

8 3 21 ĐT UBT 2bên 7cm

9 4 57 3003 TSĐGĐHNMTC

9 5 32 ĐT NXTC 10cm + UBT(T) 8cm 

9 6 30 ĐT UBT (T) 9 cm

9 7 29 3003 UBT (P) 5cm

9 8 22 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 46 7007 UXTC 12tuần 

11 10 46 2012 UBT (T) 8 cm

11 11 25 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 34 ĐT UBT (T) 6 cm

11 13 32 0000 UBT (P) 8cm

11 14 26 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

15 30 3013 UBT (T) 5 cm

16 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

8 1 38 1001 TSĐGKĐHNMTC/VMC

8 2 47 2012 UBT(T) 6cm+ TD POLYPE lòng TC

3 0

4 0

8 5 28 0000 VS I + UBT (T) 8cm/ VMC VPM

9 6 51 3003 UXTC 10 tuần +UBT(P) 5cm Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + HỒNG HẠNH

BS KHOA NS + TR.LOAN (C)

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + HOÀNG VÂN(S)

THƯƠNG.BM + QUANG.BM

H.HIỆP + THIÊNTHANH

H.HIỆP + THIÊNTHANH

TR.THẢO + A.THƯ2 + NGA.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + NGA.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + NGA.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 (C)

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + VINH.TT

H. PHƯƠNG + VINH.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

- Nếu có polype NS Cắt HTTC + 2PP

- Nếu không có polype NS Cắt PP có u

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT (Mổ khó)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC CĐ :nếu có polype NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC+ 2PP

NSBTC Bóc NX +UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 07/10/2013 đến ngày 13/10/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1.NS Cắt HTTC + 2PP

2.Cố định  MC vào mỏm nhô

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

KHỔNG THỊ MINH

CÙ THỊ LÂM

CAO THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ MỸ HOA

ĐINH BẢO DUYÊN

ĐINH THỊ PHÚC

VÕ THỊ HƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ THANH

LÊ THỊ LIỄU

VÕ THỊ ÚT

NGUYỄN THI THÁI

HUỲNH THỊ PHI LONG

NGUYỄN THANH THẢO

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHƯỜNG

TRẦN THỊ NGỌC THUÝ

ĐÀO THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ THU THUÝ

LÊ HỒNG TƯƠI

6892

6803

6873

6890

6764

6966

SHC

165 N

6894

6777

6866

6844

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6839

6881

6583

6868

PM

Ngày: 07/10/2013 

Ngày: 08/10/2013 

5391

6864

6843

6889



9 7 36 1011 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

9 8 42 3003 UBT (T) 6cm

9 9 25 ĐT UBT 2bên 7cm

11 10 43 2022 LNMTC2BT 7cm

11 11 35 0010 VS II/Ứ dịch TV(P )

11 12 28 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 38 2002 UBT 2bên 9cm + UXTC nhỏ

11 14 24 ĐT UBT (T) 5cm

4 0 0

4 0 0

8 1 52 3023 SBQ độ 2

8 2 46 5004 UBT 2bên  9cm

8 3 36 1001 UBT (T) 7cm+ UXTC nhỏ

9 4 49 2002 UBT (P) 6cm

9 5 38 0000 VS I + UBT 2 bên 3cm

9 6 21 0000 Polype lòng TC

9 7 33 1001 UBT 2bên 7cm

9 8 27 2002 UBT (T) 6cm

11 9 40 2002 UBT (T) 7cm

11 10 38 2032 UBT 2bên 7cm

11 11 31 1001 UBT (T) 6cm

11 12 39 0000 VS I

11 13 29 0000 UBT (T) 8cm/ thai 14 tuần

14 32 2012 UBT (P) 5cm/VMC

15 21 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 36 2012 Sa TC-BQ-TT độ 2

8 2 41 4004 UBT (T) 5cm, CĐPB: U giả nang

8 3 23 0000 UBT (P) 7cm NHU + MỸ HẠNH 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2 (S)

BS KHOA NS + H.NHẬT (C)

THƯƠNG.BM + NHU + MỸ HẠNH 2

THƯƠNG.BM + NHU + MỸ HẠNH 2

TP NGA + MINH NGỌC

M.TUẤN.BM + ĐOAN

M.TUẤN.BM + ĐOAN

M.TUẤN.BM + ĐOAN

M.TUYỀN + HỒNG LOAN

M.TUYỀN + HỒNG LOAN

HƯNG.PNT + THỨC.TT + LAN HƯƠNG

HƯNG.PNT + LAN HƯƠNG

THƯƠNG.BM + PHONG.TT+ BẢO TRÂN

THƯƠNG.BM + BẢO TRÂN

THƯƠNG.BM + BẢO TRÂN

TP NGA + MINH NGỌC

QUỐC DUY + AN

LÊ DIỆP + NỚP

LÊ DIỆP + NỚP

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM (C)

THỐNG + HƯNG.PNT + LAN HƯƠNG

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + HỒNG HẠNH

M.TUYỀN + HẠNH.TT

M.TUYỀN + HẠNH.TT

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

NS CĐ ĐT  

NS Cố định sàn chậu  vào mỏm nhô

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD    

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT 

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC đốt polype

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ (ngã ÂĐ)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS bóc u, KTSD

CỔ THỊ KIM ĐẸP

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MAI

THI K ỨC

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG

HỒ THỊ CHẮM

NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG

PHẠM THỊ HOÀN

PHẠM KIỀU NGÂN

NGUYỄN KIM BIỀN

NGUYỄN THỊ LAN ĐÀI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI

HOÀNG THỊ THU THANH

LÊ THỊ KIM HOA

TRỊNH THỊ TÂM HIỀN

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

BÀNH THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ PHẤN

VÕ THỊ HAI

VÕ THỊ MỘNG TUYỀN

PHAN THỊ HỒNG NHUNG

PHẠM THỊ TRIỀU

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

HUỲNH THỊ QUYÊN

162N3

6914

6957

6959

7005

6938

6949

6917

6975

6915

6918

6944

6937

6943

6895

6840

6946

6826

6921

6441

6940

6574

6919

6907

6875

6898

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/10/2013 

Ngày: 10/10/2013 



9 4 45 0000 UXTC 14tuần + UBT(P) 7cm

9 5 42 2012 U bì BT (P) 4cm  

9 6 32 1001 UBT 2bên 5cm

9 7 46 2012 UBT (P) 6cm

9 8 33 1011 UBT (P) 6cm/ VMC

9 9 16 ĐT UBT (T) 7cm

11 10 47 33003 UBT 2bên 7cm

11 11 47 ĐT UBT (T) 3cm

11 12 38 2012 LNMTCBT 2 BÊN 6cm

16 29 1001 UBT (P) 6cm

17 24 ĐT UBT (T) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 47 1011 UXTC (dưới niêm) 8 tuần

8 2 45 2012 UBT (T) 7cm

8 3 24 0000 VS I , UBT (T) 5cm

9 4 51 4024 UXTC 12 tuần

9 5 45 3003 UXTC 12 tuần

9 6 37 2002 UBT 2bên 10cm/VMC

9 7 29 0000 UBT 2bên 7cm

9 8 22 ĐT UBT (T) 6cm

11 9 44 2002 UBT (P) 7cm

11 10 30 0000 VS I/ VMC bóc UBT

11 11 23 ĐT UBT 2bên  8cm

11 12 41 2022 UBT (P) 6cm

11 13 33 1001 UBT (T) 7cm

14 19 ĐT UBT 2bên  8cm

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN

K.CHI.PNT + PHẠM TÀI

K.CHI.PNT + PHẠM TÀI

DỰ BỊ

HƯNG.PNT + Q.HƯƠNG + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

H.THẮM + THIÊN TRANG

H.THẮM + THIÊN TRANG

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN

BS KHOA NS + TỐ NHƯ (S)

BS KHOA NS + LÂM TRÚC (C)

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ THANH

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ THANH

MỸ NGỌC + MỸ THANH

HƯNG.PNT + Q.HƯƠNG+ H.QUYÊN

N.QUANG + MỸ GÁI + HẠNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + PHONG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA  

N.ĐIỆP2 + THU BA    

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TR.THẢO + D.PHƯỢNG + THỨC.TT

TR.THẢO + D.PHƯỢNG 

TR.THẢO + D.PHƯỢNG 

N.QUANG + MỸ GÁI + HẠNH.TT

N.QUANG + MỸ GÁI + HẠNH.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 7 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD sinh thiết lạnh

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có U  

NS bóc u, KTSD    

TRẦN THỊ TUYẾT

HỒ THỊ LAN CHI

TRẦN MỘNG VĨ

TRỊNH HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ THANH

ĐỖ THỊ LAN

PHẠM NGỌC TÚ

LÊ THỊ NINH

BN TNTC

LÊ THỊ KIM OANH

TRIỆU THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

VŨ THỊ HẰNG

LÊ THỊ THUỶ

LÊ THỊ HOÀN

TRẦN THỊ NGỌC CÚC

LÊ THỊ THƠM

PHAN THỊ ĐÔNG

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM LOAN

VŨ THỊ KHUYÊN

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHÙNG THỊ CHIẾN

NGUYỄN THỊ XUYẾN

NGUYỄN THANH HIỀN

7075

6990

7020

7030

6996

7100

7008

6930

7003

6986

6932

7000

6982

6979

6968

6983

6874

6966

6961

6981

6965

6867

6951

6914

6954

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/10/2013 


